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PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

(Đính kèm Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 19/01/2023 về tình hình quản trị Công ty năm 2022) 

 
Stt 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý 

do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công ty 

1 Ông Nguyễn Hữu Lộc  Chủ tịch 

HĐQT 

  25/6/2015   Người 

nội bộ 

2 Ông Nguyễn Tùng Nguyên 009C804184 Thành viên 

HĐQT –Tổng 

Giám đốc 

  25/6/2015   Người 

nội bộ 

3 Bà Phan Thị Thiên  Thành viên 

HĐQT – Phó 

Tổng Giám 

đốc 

  25/6/2015 27/4/2022   

4 Ông Nguyễn Thạc Hoát  Thành viên 

HĐQT 

  28/4/2021 27/4/2022   

5 Ông Nguyễn Thế Minh  Thành viên 

HĐQT 

  28/4/2021 27/4/2022   

6 Ông Nguyễn Văn Thiền (YSVN) 

004C-010212 

Thành viên 

HĐQT 

  27/4/2022   Người 

nội bộ 
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Stt 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý 

do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công ty 

7 Ông Trần Chiến Công (YSVN) 

011825 

 

Thành viên 

HĐQT 

  27/4/2022   Người 

nội bộ 

8 Ông Trịnh Hữu Phúc  Thành viên 

HĐQT 

  27/4/2022   Người 

nội bộ 

9 Bà Lâm Nguyệt Thanh (VCBS) 

009C131110 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 

  25/6/2015   Người 

nội bộ 

10 Bà Ngô Hồng Hạnh  Kiểm soát 

viên 

  26/5/2015   Người 

nội bộ 

11 Ông Trịnh Kiên  Kiểm soát 

viên 

  28/4/2021 27/4/2022   

12 Ông Mai Song Hào (Vndirect) 

0101027357 

Kiểm soát 

viên 

  27/4/2022   Người 

nội bộ 

13 Ông Huỳnh Thiện Đỉnh  Phó Tổng 

Giám đốc 

  
21/7/2015   Người 

nội bộ 

14 Ông Nguyễn Minh Phương  Phó Tổng 

Giám đốc 

  
06/4/2021   Người 

nội bộ 



11 

 

 
Stt 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý 

do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công ty 

15 Ông Diệp Tôn Kiên  Kế toán 

trưởng 

  01/7/2020   Người 

nội bộ 

16 Bà Nguyễn Trần Như Ngọc  Thư ký công 

ty, Người phụ 

trách quản trị 

công ty, Người 

được ủy 

quyền CBTT 

  29/7/2022   Người 

nội bộ 

17 Công ty Cổ phần Cấp nước 

Thốt Nốt 

    01/7/2006   Công ty 

con 

18 Công ty Cổ phần Cấp nước 

Trà Nóc – Ô Môn 

    06/7/2017   Công ty 

con 

19 Công ty Cổ phần đầu tư 

ngành nước DNP (DNPW) 

    06/2/2018 12/4/2022   

20 Công ty Cổ phần Nước – 

Môi trường Bình Dương 

    15/4/2022   Cổ đông 

lớn 
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Ghi chú: - Bà Phan Thị Thiên, ông Nguyễn Thạc Hoát, ông Nguyễn Thế Minh được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và 

ông Trịnh Kiên được miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên; đồng thời ông Nguyễn Văn Thiền, ông Trần Chiến Công, ông Trịnh Hữu 

Phúc được bầu giữ chức thành viên HĐQT và ông Mai Song Hào được bầu giữ chức danh Kiểm soát viên theo Nghị quyết số 01/NQ-

ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

  - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương hiện sở hữu 6.900.000 cổ phần, chiếm 24,64% cổ phần CTW. 
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PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

(Đính kèm Báo cáo số 01/2023/BC-CTN ngày 19/01/2023 về tình hình quản trị Công ty năm 2022) 

Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

I Nguyễn Hữu Lộc  Chủ tịch 

HĐQT 

  10.085.100 36,02% Cá nhân: 

5.100 

Đại diện 

vốn NN: 

10.080.000 

1 Hồ Thị Quý Mão  Không có   0 0% Vợ 

2 Nguyễn Trọng Tín  Không có   0 0% Con 

3 Trần Huỳnh Yến Nhi  Không có   0 0% Con dâu 

4 Nguyễn Thị Nguyệt Quế  Không có   0 0% Con 

5 Diệp Hòa Tiến  Không có   0 0% Con rể 

6 Nguyễn Kim Anh  Không có   0 0% Chị 

7 Trương Văn Huệ  Không có   0 0% Anh rể 

8 Nguyễn Thị Phụng  Không có   0 0% Chị 

9 Nguyễn Ngọc Hảo  Không có   0 0% Anh 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

10 Nguyễn Hồng Quân  Không có   0 0% Anh rể 

11 Nguyễn Thị Mao  Không có   0 0% Chị dâu 

12 Công ty Cổ phần Cấp 

nước Thốt Nốt 

    0 0% Chủ tịch 

HĐQT 

13 Công ty Cổ phần Cấp 

nước Trà Nóc – Ô Môn 

    0 0% Chủ tịch 

HĐQT 

II Nguyễn Tùng Nguyên 009C804184 Thành viên 

HĐQT –

Tổng Giám 

đốc 

  4.211.600 15,04% Cá nhân: 

11.600 

Đại diện 

vốn NN: 

4.200.000 

1 Phạm Thị Thưởng  Không có   0 0% Mẹ 

2 Nguyễn Thị Thanh Vân  Không có   0 0% Vợ 

3 Nguyễn Thị Thanh Vy  Không có   0 0% Con 

4 Nguyễn Tùng Huy  Không có   0 0% Con 

5 Nguyễn Tùng Lân  Không có   0 0% Anh 

6 Nguyễn Thị Kim Hương  Không có   0 0% Chị 

7 Nguyễn Tùng Anh  Không có   0 0% Anh 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

8 Nguyễn Tùng Phương  Không có   0 0% Anh 

9 Nguyễn Thị Diễm Thúy  Không có   0 0% Chị 

10 Nguyễn Tùng Vinh  Không có   0 0% Em 

11 Trần Văn Hưng  Không có   0 0% Anh rể 

12 Nguyễn Hồng Loan  Không có   0 0% Chị dâu 

13 Đỗ Thị Bình  Không có   0 0% Em dâu 

III Phan Thị Thiên  Thành viên 

HĐQT –

Phó Tổng 

Giám đốc 

  5.600 0,02% Cá nhân: 

5.600 

 

1 Dương Thị Vân  Không có   0 0% Mẹ 

2 Phan Công Hải  Không có   0 0% Anh 

3 Phan Thị Hường  Không có   0 0% Chị 

4 Phan Thị Đẹp  Không có   0 0% Chị 

5 Phan Thị Tươi  Không có   0 0% Chị 

6 Phan Kim Thanh  Không có   0 0% Em 

7 Phan Công Thành  Không có   0 0% Em 

8 Phan Thị Thơ  Không có   0 0% Em 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

9 Nguyễn Thị Thỉnh  Không có   0 0% Chị dâu 

10 Hồ Văn Phúc  Không có   0 0% Anh rể 

11 Huỳnh Văn Bình  PGĐ NMN1 

(nghỉ hưu) 

  2.100 0,008% Anh rể 

12 Lê Văn Rạng  Không có   0 0% Anh rể 

13 Nguyễn Thị Hiền  Không có   0 0% Em dâu 

14 Nguyễn Văn Phong  Công nhân   700 0,003% Em rể 

IV Nguyễn Thạc Hoát  Thành viên 

HĐQT 

  0 0%  

1 Nguyễn Ky       Bố (mất) 

2 Trần Thị Hạ       Mẹ (mất) 

3 Nguyễn Thông       
Anh trai 

(mất) 

4 Nguyễn Thị Thứ  Không có   0 0% Chị gái 

5 Hà Văn Nhuận       Anh rể (mất) 

6 Nguyễn Thị Ưng  Không có   0 0% Em gái 

7 Đằng Bá Sỹ  Không có   0 0% Anh rể 

8 Nguyễn Thị Thắm  Không có   0 0% Em gái 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

9 Trần Văn Hợp       Em rể (mất) 

10 Nguyễn Thị Thuân  Không có   0 0% Em gái 

11 Phan Văn Niêm  Không có   0 0% Em rể 

12 Nguyễn Đinh Minh       Bố vợ (mất) 

13 Lưu Thị Kim Yến  Không có   0 0% Mẹ vợ 

14 Nguyễn Thành Nhân  Không có   0 0% Con trai 

15 Nguyễn Thành Hưng  Không có   0 0% Con trai 

16 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  Không có   0 0% Vợ 

17 Công ty Cổ phần Cấp nước 

Cần Thơ 2 

    0 0 % NNB giữ chức 

TV HĐQT 

(bổ nhiệm 

ngày 

5/6/2021, 

miễn nhiệm 

ngày 

16/4/2022) 

V Nguyễn Thế Minh  Thành viên 

HĐQT 

  0 0%  

1 Bùi Thị Thuý Ngân  Không có   0 0% Vợ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

2 Nguyễn Hoàng Nhi  Không có   0 0% Con 

3 Nguyễn Hoàng Oanh  Không có   0 0% Con 

4 Nguyễn Thế Hoàng Nam  Không có   0 0% Con 

5 Nguyễn Thế Hạ  Không có   0 0% Bố 

6 Nguyễn Thị Mai  Không có   0 0% Mẹ 

7 Bùi Đình Thức  Không có   0 0% Bố vợ 

8 Phan Thị Châu  Không có   0 0% Mẹ vợ 

9 Nguyễn Thị Hạnh  Không có   0 0% Em gái 

10 Nguyễn Nhật Việt  Không có   0 0% Em rể 

11 Nguyễn Thế Anh  Không có   0 0% Em trai 

12 Lê Thị Quỳnh Điệp  Không có   0 0% Em dâu 

13 Nguyễn Thị Anh Đào  Không có   0 0% Em gái 

14 Trần Đức Cường  Không có   0 0% Em rể 

15 Công ty Cổ phần Sản xuất 

Kinh doanh Nước sạch Số 

3 Hà Nội.  

Không có 

 

 0 0% Ông Nguyễn 

Thế Minh 

giữ chức vụ 

Thành viên  

HĐQT 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

16 Công ty Cổ phần Cấp 

nước Quảng Bình 
 

Không có 

  0 0% 

Ông Nguyễn 

Thế Minh 

giữ chức vụ 

TV HĐQT 

17 Công ty Cổ phần Nhựa 

Đồng Nai 

 

Không có   0 0% Ông Nguyễn 

Thế Minh 

giữ chức vụ 

Phó Tổng 

Giám đốc 

18 Công ty Cổ phần Cấp nước 

Cần Thơ 2 

    0 0% NNB giữ 

chức TV 

HĐQT 

(bổ nhiệm 

ngày 

5/6/2021, 

miễn nhiệm 

ngày 

16/4/2022) 

VI Nguyễn Văn Thiền (YSVN)  

004C-010212 

 

Thành viên 

HĐQT 

  0 0%  

1 Nguyễn Thị Sánh  Không có   0 0% Chị 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

2 Thạch Cao  Không có   0 0% Anh rể 

3 Nguyễn Nghĩa Hiệp  Không có   0 0% Em 

4 Võ Thị Thành  Không có   0 0% Em dâu 

5 Nguyễn Thành Ngọc  Không có   0 0% Em 

6 Nguyễn Thị Bé Hà  Không có   0 0% Em dâu 

7 Nguyễn Ngọc Điệp  Không có   0 0% Em 

8 Nguyễn Thị Ngọc Thu  Không có   0 0% Em 

9 Nguyễn Văn Vẽ  Không có   0 0% Em rể 

10 Nguyễn Ngọc Hồ  Không có   0 0% Em 

11 Đặng Thị Mười  Không có   0 0% Vợ 

12 Nguyễn Thị Ngọc Thanh  Không có   0 0% Con 

13 Nguyễn Thành Đông  Không có   0 0% Con rể 

14 Công ty CP Nước – Môi 

trường Bình Dương 

    6.900.000 24.64% Tổ chức có 

liên quan 

của TV 

HĐQT 

15 Công ty CP Đầu tư Xây 

dựng Chánh Phú Hòa 

    0 0% NNB giữ 

chức CT 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

HĐQT 

16 Công ty CP Cấp nước Gia 

Tân 

    0 0% NNB giữ 

chức CT 

HĐQT 

17 Công ty CP Cấp nước 

Đồng Nai 

    0 0% NNB giữ 

chức TV 

HĐQT 

18 Công ty CP Sản xuất –

XNK Bình Dương 

    0 0% NNB giữ 

chức TV 

HĐQT 

VII Trần Chiến Công (YSVN) 

011825 

 

Thành viên 

HĐQT 

  0 0%  

1 Trần Công Chiến     0 0% Cha ruột 

2 Nguyễn Thị Hồng Châu     0 0% Mẹ ruột 

3 Trần Văn Vắn     0 0% Ba vợ 

4 Nguyễn Thị Liễu     0 0% Mẹ vợ 

5 Trần Tuyết Lan     0 0% Vợ 

6 Trần Nhất Minh     0 0% Con 

7 Trần Đình Khoa     0 0% Con 



22 

 

Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

8 Trần Hoàng Hận     0 0% Em 

9 Huỳnh Thị Mai Hân     0 0% Em dâu 

10 Trần Thị Cẩm Tú     0 0% Em 

11 Vương Hữu Thọ      0 0% Em rể 

12 Trần Thị Châu Giang     0 0% Em 

13 Võ Minh Tuấn     0 0% Em rể 

14 Công ty CP Nước – Môi 

trường Bình Dương 

    6.900.000 24.64% Tổ chức có 

liên quan 

của TV 

HĐQT 

15 Công ty CP Xây lắp điện - 

Biwase 

    0 0% NNB giữ 

chức CT 

HĐQT 

16 Công ty CP Cấp nước Gia 

Tân 

    0 0% NNB giữ 

chức TV 

HĐQT 

17 Công ty CP Đầu tư Xây 

dựng Chánh Phú Hòa 

    0 0% NNB giữ 

chức TV 

HĐQT 

18 Công ty CP Cấp nước     0 0% NNB giữ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Cần Thơ 2 chức TV 

HĐQT 

(bổ nhiệm 

ngày 

16/4/2022) 

VIII Trịnh Hữu Phúc  Thành viên 

HĐQT 

  200 0,0007%  

1 Trịnh Văn Dự  Không có   0 0% Cha 

2 Ngô Thị Hồng Cúc  Không có   0 0% Mẹ 

3 Lê Hồng Phương  Không có   0 0% Cha vợ 

4 Vi Thị Liên  Không có   0 0% Mẹ vợ 

5 Lê Thị Thanh Giang  Không có   0 0% Vợ 

6 Trịnh Lê Thanh Xuân  Không có   0 0% Con 

7 Lê Quốc Huy  Không có   0 0% Anh vợ 

IX Lâm Nguyệt Thanh (VCBS) 

009C131110 

 

Trưởng 

Ban Kiểm 

soát 

  5.300 0,019%  

1 Lâm Cảnh Chư  Không có   0 0% Cha 

2 Nguyễn Thị Siếu  Không có   0 0% Mẹ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

3 Nguyễn Ngọc Hảo  Không có   0 0 Ba chồng 

4 Nguyễn Thị Mao  Không có   0 0 Mẹ chồng 

5 Nguyễn Giang Thanh  Giám đốc 

CNCN số 1 

  1.600 0,006% Chồng 

6 Nguyễn Lâm Thiên Phúc  Không có   0 0% Con 

7 Nguyễn Lâm Thiên 

Hương 

 Không có   0 0% Con 

8 Lâm Nhựt Tân  Không có   0 0% Anh 

9 Lâm Nhựt Quang  Không có   0 0% Em 

10 Văn Thị Sóc Nâu  Không có   0 0% Chị dâu 

11 Bùi Thị Ngọc Hân   Không có   0 0% Em dâu 

12 Công ty Cổ phần Cấp 

nước Trà Nóc – Ô Môn  
   0 0% TV HĐQT- 

Cty con 

X Ngô Hồng Hạnh  Kiểm soát 

viên 

  1.300 0,005%  

1 Phạm Văn Thọ  Không có   0 0% Cha chồng 

2 Nguyễn Thị Cúc  Không có   0 0% Mẹ chồng 

3 Phạm Văn Thành  Không có   0 0% Chồng 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

4 Phạm Thành Long  Không có   0 0% Con 

5 

 

Ngô Thanh Vũ 
 

Không có   0 0% Anh ruột 

6 Trần Thị Thu Trang  Không có   0 0% Chị dâu 

7 Ngô Ngọc Bích  Không có   0 0% Em ruột 

8 Trần Quang Duy  Không có   0 0% Em rể 

9 Ngô Bích Ngọc  Không có   0 0% Em ruột 

10 Lê Vĩnh An  Không có   0 0% Em rể 

11 Công ty Cổ phần Cấp 

nước Trà Nóc – Ô Môn  

   0 0% Trưởng 

BKS 

Cty con 

XI Trịnh Kiên  Kiểm soát 

viên 

  0 0%  

1 Trịnh Văn Khiêm  Không có   0 0% Bố ruột 

2 Nguyễn Thị Vũ  Không có   0 0% Mẹ ruột 

3 Trịnh Trung  Không có   0 0% Em trai 

4 Nguyễn Thị Ngọc Hoàn     0 0% Em dâu 

5 Phan Thị Thanh Bình  Không có   0 0% Vợ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

6 Trịnh Phan Trúc Linh  Không có   0 0% Con 

7 Trịnh Bảo Nam  Không có   0 0% Con 

8 Trịnh Phan Thục Anh  Không có   0 0% Con 

9 Công ty Cổ phần Nhựa 

Đồng Nai 

 

Không có   0 0% Ông Trịnh 

Kiên giữ 

chức vụ Phó 

Tổng Giám 

đốc 

10 Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Tây Ninh 

 

Không có   0 0% Ông Trịnh 

Kiên giữ 

chức vụ 

Thành viên 

HĐQT 

11 Công ty Cổ phần Đô thị 

Ninh Hòa 
 

Không có   0 0% Ông Trịnh 

Kiên giữ 

chức TV 

HĐQT 

12 Công ty CP Cấp nước Cà 

Mau  
Không có   0 0% Ông Trịnh 

Kiên giữ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

chức TV 

HĐQT 

XII Mai Song Hào (Vndirect) 

0101027357 

 

Kiểm soát 

viên 

  0 0%  

1 Mai Minh Hùng     0 0% Cha ruột 

2 Lã Thị Thơm     0 0% Mẹ ruột 

3 Hồ Thị Bích Thủy     0 0% Mẹ vợ 

4 Nguyễn Thị Bích Liên     0 0% Vợ 

5 Mai Nguyễn Gia Hân     0 0% Con 

6 Mai Nguyễn Phúc Khang     0 0% Con 

7 Mai Thị Kều Oanh     0 0% Chị ruột 

8 Mai Thị Hồng     0 0% Em ruột 

9 Mai Thiên Hoàng     0 0% Em ruột 

10 Bùi Đức Cảnh     0 0% Anh rể 

11 Nguyễn Thị Kiều Mộng     0 0% Em dâu 

12 Lê Ngọc Hưng     0 0% Em rể 

13 Công ty Cổ phần Cấp     0 0% NNB giữ 



28 

 

Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

nước Cần Thơ 2 chức TV 

HĐQT 

(bổ nhiệm 

ngày 

16/4/2022) 

XIII Huỳnh Thiện Đỉnh 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 

  6.900 0,025%  

1 Trương Thị Liêu  Không có   0 0% Mẹ (mất) 

2 Trần Thị Sáu  Không có   0 0% Vợ 

3 Huỳnh Thiên Thanh  Không có   0 0% Con 

4 Huỳnh Thiên Trúc  Không có   0 0% Con 

5 Huỳnh Thiện Văn  Không có   0 0% Anh 

6 Lâm Thị Ngọc Luốl  Không có   0 0% Chị dâu 

7 Huỳnh Thị Hồng Quyên  Không có   0 0% Chị  

8 Huỳnh Văn Nghiêm  Không có   0 0% Anh rể 

9 Huỳnh Thiện Hân  Không có   0 0% Em trai  

10 Kha Lệ Thúy  Không có   0 0% Em dâu 

11 Huỳnh Thiện Duẫn  Không có   0 0% Em trai  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

12 Nguyễn Thị Hoa  Không có   0 0% Em dâu 

13 Huỳnh Thị Thơm  Không có   0 0% Em gái  

14 Đoàn Thanh Đúng  Không có   0 0% Em rể 

15 Huỳnh Thị Quyến  Không có   0 0% Em gái  

16 Nguyễn Văn Miền  Không có   0 0% Em rể 

17 Huỳnh Thị Mịnh  Không có   0 0% Chị  

18 Huỳnh Thiện Ngon  Không có   0 0% Anh  

19 Phạm Thị Kim Thới  Không có   0 0% Chị dâu 

20 Huỳnh Thiện Hơn  Không có   0 0% Em trai  

21 Trần Anh Thư  Không có   0 0% Em  dâu 

22 Phan Nhứt Khang  Không có   0 0% Con rể 

XIV Nguyễn Minh Phương 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 

  1.300 0,005%  

1 Nguyễn Minh Châu  Không có   0 0% Cha ruột 

2 Nguyễn Thị Huỳnh Mai  Không có   0 0% Mẹ ruột 

3 Lê Thị Hồng Yến  Không có   0 0% Vợ 

4 Nguyễn Xuân Minh  Không có   0 0% Con 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

5 Nguyễn Xuân Phát  Không có   0 0% Con 

6 Nguyễn Minh Ngọc  Không có   0 0% Anh ruột 

7 Nguyễn Thị Phương Thảo  Không có   0 0% Chị dâu 

8 Nguyễn Thị Huỳnh Hà  Không có   0 0% Chị ruột 

9 Nguyễn Trí Nghĩa  Không có   0 0% Anh rể 

10 Nguyễn Minh Tuấn  Không có   0 0% Em 

11 Lê Thị Mỹ Tiên  Không có   0 0% Em dâu 

12 Nguyễn Minh Hoàng 

 

Tổ trưởng 

Tổ Nghiệp 

vụ CNCN 

An Bình 

  800 0,003% Em ruột 

13 Trần Nguyễn Thị Kim 

Thoa 
 

KTV Hóa 

nghiệm 

  2.900 0,01% Em dâu 

14 Lâm Thị Ngọc Ánh  Không có   0 0% Mẹ Vợ 

XV Diệp Tôn Kiên 

 

Kế Toán 

trưởng 

(bổ nhiệm 

ngày 

01/7/2020) 

  0 0%  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1 Diệp Hớn Cui  Không có   0 0% Cha 

2 Hồ Á  Không có   0 0% Mẹ 

3 Diệp Tôn Thành  Không có   0 0% Anh 

4 Diệp Tú Khanh  Không có   0 0% Em 

5 Đào Thị Kim Gương  Không có   0 0% Vợ 

6 Diệp Gia Lợi  Không có   0 0% Con 

7 Đào Văn Nguyên  Không có   0 0% Ba Vợ 

8 Phạm Thị Thia  Không có   0 0% Mẹ Vợ 

9 Vi Sơn Nguyệt  Không có   0 0% Em rể 

10 Trần Thị Như Ý  Không có   0 0% Chị dâu 

XVI Nguyễn Trần Như Ngọc 

 

Thư ký 

công ty, 

Người phụ 

trách quản 

trị công ty, 

Người được 

ủy quyền 

CBTT 

  0 0%  

1 Nguyễn Tấn Hưng  Không   0 0% Cha 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

2 Dương Ngọc Lan  Không   0 0% Mẹ 

3 Nguyễn Trần Hiếu Nghĩa  Không   0 0% Em 

4 Phạm Trần Minh Quân  Không   0 0% Con 
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